
18
Giáo trình cơ sở xã hội học nông thôn Việt nam /  Tống Văn Chung. - H. : Giáo dục Việt 

nam, 2011 - 267 tr..: 23 cm, Phân loại: 307.72 TOC 2011, Sách tham khảo

19
Xây dựng nông thôn mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Vũ Văn Phúc. - H. : Chính trị 

quốc gia - sự thật, 2012 - 478 Tr. ; 1.4.5 x 20.5 cm, Phân loại: 307.72 VUP 2012, Từ điển

20

Lối sống đô thị Việt Nam trong quá trình đô thị hóa: Sách chuyên khảo / Trương Minh Dục, 

Lê Văn Định. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013 - 442 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 

307.76 TRD 2013, Sách tham khảo

21

Sổ tay xây dựng nông thôn mới: Cơ chế đầu tư, hỗ trợ nông dân phát triển ngành nghề, kinh 

tế nông nghiệp, khuyến khích đầu tư tiêu chí quốc gia về đánh giá nông thôn mới / Tài 

Thành, Vũ Thanh, sưu tầm. - H. : Lao động, 2013 - 431 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 307.72 

SOT 2013, Sách tham khảo

22

Planning support systems for sustainable urban development /  Editor Stan Geertman, Fred 

Toppen, John Stillwell. - Springer : Springer, 2013 - 484 Tr. ; 25 cm., Phân loại: 307.12 GEE 

2013, Sách tham khảo

23
Ideas that matter : The worlds of Jane Jacobs /  Ed.: Max Allen. - New York : McGraw-Hill, 

2011 - xii, 213 p. : 21x24 cm,, Phân loại: 307.760 92 IDE 2011, Sách tham khảo

24

Giáo trình Phát triển cộng đồng : Dành cho sinh viên các trường Cao đẳng và Đại học / Mai 

Thanh Cúc, Quyền Đình Hà (ch.b.)... [và các tác giả khác].. - H. : Học viện Nông nghiệp, 

2019. - 107 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 631.80711 GIA 2019, Giáo trình

Tóm tắt:  Trình bày một số vấn đề cơ bản về phát triển cộng đồng; vận dụng phương pháp 

cộng đồng trong phát triển; công cụ phát triển cộng đồng; tổ chức phát triển cộng đồng; cán 

bộ phát triển cộng đồng

25

Quy hoạch xây dựng nông thôn bền vững /  Trương Huy Chinh.. - H. : Nông nghiệp, 2018. - 

150 Tr. ; 15 x 21 cm., Phân loại: 307.12 TRC 2018, Sách tham khảo

Tóm tắt: Trình bày nội dung và trình tự lập quy hoạch xây dựng nông thôn; Chuỗi chuyên đề 

quy hoạch và vấn đề xây dựng nông thôn bền vững

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(GIAI ĐOẠN XUẤT BẢN TỪ  NĂM 2011-2023)



26

Giáo trình Phát triển nông thôn : Sách tham khảo / Quyền Đình Hà, Mai Thanh Cúc (ch.b.)... 

[và tác tác giả khác].. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2020. - 211 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 

307.720711 GIA 2020, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày kiến thức lý luận cơ bản về phát triển nông thôn; phát triển kinh tế nông 

thôn; phát triển kết cấu hạ tầng, dịch vụ xã hội và môi trường nông thôn; vai trò của Nhà 

nước và các tổ chức trong phát triển nông thôn; kinh nghiệm phát triển nông thôn của một số 

nước trên thế giới và xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

27

Kinh tế, quản lý rừng và biến đổi khí hậu /  Phạm Quý Nhân (ch.b.), Nguyễn Hồng Lân, Bùi 

Xuân Thông, Phạm Hoàng Hải, Hoàng Ngọc Quang.. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 

338 Tr. ; : 24 cm., Phân loại: 307.1 ĐIN 2018, Sách tham khảo

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quy hoạch không gian biển và tiếp cận quy hoạch 

không gian biển khu vực Phú Quốc - Côn Đảo, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, 

môi trường, kinh tế - xã hội khu vực Phú Quốc - Côn Đảo, xác định các điều kiện tương lai, 

định hướng quy hoạch không gian, xây dựng bản đồ quy hoạch và phương án tổ chức thực 

hiện quy hoạch không gian biển Phú Quốc - Côn Đảo

28

Giáo trình quy hoạch cảnh quan /  Đỗ Văn Nhạ(c.b), Nguyễn Quang Học, Quyền Thị Lan 

Phương.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2021. - x,176 Tr. : ; 19 x 27cm., Phân loại: 

307.120711 ĐON 2021, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về cảnh quan và quy hoạch cảnh quan, nội dung quy hoạch 

cảnh quan, quy hoạch cảnh quan nông thôn, đô thị, khu chức năng



29

Rural development /  Adam Pain and Kjell Hansen.. - London ; New York : Routledge, 

Taylor & Francis Group, 2019. -  , Phân loại: 307.1412 PAI 2019, Sách tham khảo

Tóm tắt: Rural Development is a textbook that critically examines economic, social and 

cultural aspects of rural development efforts both in the global north and in the global south. 

By consistently using examples from the north and the south the book highlights similarities 

of processes as well as differences in contexts. Rural Development is divided into nine 

chapters, each with a thematic focus, ranging from concepts and theories through rural 

livelihoods and natural resources to discussions on policy and processes of change. The book 

sees rural development as a multi-level, multi-actor and multi-faceted subject area that needs 

multidisciplinary perspectives both to support it and to analyse it. Throughout the book 

examples of rural development interventions are discussed using analytical concepts such as 

power, discourse, consequences and context to grasp rural development as practices that are 

more than what is presented in policy documents. The book is written in a way that makes it 

accessible for undergraduates while at the same time caters for the kind of deeper reading 

used by master students and Ph.D.’s. Every chapter is linked to discussion questions as well 

as suggested further readings and useful websites.

30

Xã hội số /  Dịch giả: Nguyễn Đức Dũng.. - H. : Thế giới, 2021. - 259 Tr. : ; 17 x 24 cm., 

Phân loại: 307.76 XAH 2021, Sách tham khảo

Tóm tắt:  Trình bày các vấn đề nền tảng để trở thành xã hội số; Quản lý điện tử; Thách thức 

khi xây dựng thành phố thông minh; Kinh tế tri thức; Thương hiệu của thành phố....

31

Sinh tồn của đô thị : Sống và phát triển rực rỡ trong thời kỳ biệt lập / Edward Glaeser, David 

Cutler ; Dịch: Lê Thuý Ái.... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 399 tr. ; 21 cm., Phân loại: 

307.76 GLA 2022, Sách tham khảo

Tóm tắt: Bàn về cách các đô thị xử lý và phòng ngừa dịch bệnh, các chính sách về phúc lợi 

xã hội, không gian công, quy hoạch đô thị, an ninh đô thị, vấn đề nước sạch và xử lý chất 

thải... thể hiện rõ trong đại dịch COVID-19

32

Lịch sử đô thị hiện đại : = What is urban history? / Shane Ewen ; Đào Quốc Minh dịch ; Văn 

Ngọc Thành h.đ.. - H. : Dân trí, 2022. - 307 tr., 6tr. ảnh màu ; 21 cm., Phân loại: 307.7609 

EWE 2022, Sách tham khảo

Tóm tắt: Dẫn luận về lịch sử đô thị; đời sống đô thị trong quá khứ; lịch sử đô thị hoá; sự 

phân hoá giữa các tầng lớp giàu và nghèo ở đô thị; sự bất bình đẳng về công bằng xã hội và 

môi trường với phụ nữ, người khuyết tật, các sắc tộc thiểu số, tôn giáo và giới tính; văn hoá 

đô thị



33

Intelligent Decision Support Systems for Smart City Applications  . - Newark : John Wiley 

& Sons, Incorporated, 2023. - xxi, 1 online resource, 237 pages ; 24 cm., Phân loại: 

307.760285 GAU 2023, Sách tham khảo

Tóm tắt: This book provides smart city frameworks to address new difficulties by adding 

new features and allowing the city environment to react to collected data and information to 

increase the efficiency and sustainability of services for inhabitants. Making a smart city is 

an emerging strategy to mitigate the problems generated by urban population growth and 

rapid urbanization. This book aims to provide a better understanding of the concept of smart 

cities and the application of an intelligent decision support system. Based on the analysis of 

existing information there are eight critical factors of smart city initiatives: management and 

organization, technology, governance, policy context, people and communities, economy, 

built infrastructure, and natural environment. This book will focus on the application of the 

decision support system in managing these eight crucial aspects of smart cities. The intent in 

writing this book was also to provide a source that covers the stage-by-stage integration of 

the four key areas involving planning, physical infrastructure, ICT infrastructure, and 

deploying the smart solutions necessary for city transformation. With this as the motivation, 

"Decision Support Systems for Smart City Applications" provides the application of an 

intelligent decision support system for effectively and efficiently managing the 

transformation process, which can aid various supply chain stakeholders, academic 

researchers, and related professionals in building smart cities. Various chapters of this book 

are expected to support practicing managers during the implementation of smart solutions 

for city transformation. Audience This book is aimed at both academics and practitioners 

alike in the fields of intelligent computing, decision support systems, the manufacturing 

34

Công nghệ thông tin địa lý trong phát triển đô thị 4.0 tại Việt Nam /  Lương Thanh Tâm, 

Nguyễn Thu Huyền, Vũ Kim Hạnh.... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 199 Tr. ; 21 cm., 

Phân loại: 307.160285 CON 2022, Sách tham khảo

Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản về công nghệ hệ thống thông tin địa lý; công nghệ GIS 

và công nghệ 4.0 phát triển đô thị thông minh; công nghệ thông tin địa lý cho sự phát triển 

bền vững của đô thị Việt Nam



35

Urban planning and real estate development /  John Ratcliffe, Michael Stubbs and Miles 

Keeping.. - New York London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2021. - xvi, 506 pages : 

26 cm., Phân loại: 307.1216 RAT 2021, Sách tham khảo

Tóm tắt: This fourth edition of Urban Planning and Real Estate Development guides readers 

through the procedural and practical aspects of developing land from the point of view of 

both planner and developer. The twin processes of planning and property development are 

inextricably linked - it's not possible to carry out a development strategy without an 

understanding of the planning process, and equally planners need to know how real estate 

developers do their job. The planning system is explained, from the increasing emphasis on 

spatial planning at a national, local and neighbourhood level down to the detailed 

perspective of the development management process and the specialist requirements of 

historic buildings and conservation areas. At the same time the authors explain the entire 

development process from inception through appraisal, valuation and financing to 

completion. Sustainability and corporate social responsibility and their impact on planning 

and development are covered in detail, and the future consequences of the Corona-Virus 

pandemic are explored in new opening and closing chapters setting the text in a global 

context. Written by a team of authors with many years of academic, professional and 

research experience, and illustrated throughout with practical case studies and follow-up 

resources, this book is an invaluable textbook for real estate and planning students, and helps 

to meet the requirements of the RICS and RTPI Assessment of Professional Competence




